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KẾT LUẬN THANH TRA
Việc thực hiện quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động 

trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Nhà nuôi dưỡng trẻ mồ côi Đức Sơn

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Sau khi xem xét Báo cáo kết quả của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 15/QĐ-TTr ngày 13/3/2018 của Chánh Thanh tra Sở Lao động - TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế V/v thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Nhà nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Đức Sơn (viết tắt là Nhà nuôi dưỡng); thời kỳ thanh tra: Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017; Biên bản thanh tra, các hồ sơ, tài liệu liên quan, đối chiếu quy định của pháp luật.

Phó Chánh thanh tra Phụ trách Thanh tra Sở Lao động - TB&XH kết luận như sau:

I. KẾT QUẢ THANH TRA
1. Thành lập tổ chức và hoạt động của cơ sở

- Tên cơ sở: Nhà nuôi dưỡng Trẻ em mồ côi Đức Sơn là Cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập. Thành lập ngày 24/7/1997 theo Công văn số 1091 VX/UBND ngày 24/7/1997 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế V/v thành lập “Nhà nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Đức Sơn” với quy mô nuôi dưỡng dưới 100 trẻ. Địa chỉ: Thôn Cư Chánh 1, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, điện thoại: 0234.3865901.
- Cơ quan chủ quản: Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Quá trình tổ chức và hoạt động từ khi thành lập cho đến nay về phía Nhà nuôi dưỡng có sự thay đổi về quy mô số trẻ nhận trợ giúp ngày càng tăng trên 100 trẻ. Hiện tại ngoài đối tượng nuôi dưỡng là trẻ em mồ côi, trẻ em không nơi nương tựa, Nhà nuôi dưỡng còn trợ giúp trẻ mồ côi là người khuyết tật. Thời gian từ khi thành lập đến nay do chưa nắm bắt một số quy định mới về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của cơ sở trợ giúp xã hội và một số giấy tờ chưa đảm bảo nên tại thời điểm thanh tra Nhà nuôi dưỡng chưa làm thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Công văn số 1091 VX/UBND ngày 24/7/1997 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế V/v thành lập “Nhà nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Đức Sơn” với quy mô nuôi dưỡng dưới 100 trẻ) và chưa lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động.  


- Chức năng, nhiệm vụ: Tại thời điểm thanh tra, Nhà nuôi dưỡng đã chăm sóc, nuôi dưỡng cho 140 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt gồm: trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật, trẻ em còn cha hoặc mẹ nhưng cha hoặc mẹ không có khả năng nuôi dưỡng. 


- Quy chế hoạt động và quy chế quản lý trẻ em; nội quy làm việc: Chưa xây dựng.


- Các loại báo cáo liên quan: Năm 2016, Nhà nuôi dưỡng có Báo cáo hoạt động của Trung tâm nuôi dạy trẻ em mồ côi chùa Đức Sơn gửi UBND xã Thủy Bằng và Sở Lao động - TB&XH, năm 2017 Nhà nuôi dưỡng chưa thực hiện. 

2. Điều kiện vật chất, trang thiết bị và nhân lực, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội

2.1. Cơ sở vật chất
- Diện tích đất tự nhiên:

+ Nhà nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Đức Sơn thuộc Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao diện tích đất tự nhiên 1.010m2 theo Quyết định số 2115 QĐ/UBND ngày 30/8/1997 để xây dựng Nhà nuôi dưỡng. Tại thời điểm thanh tra Nhà nuôi dưỡng đang chăm sóc, nuôi dưỡng 140 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Diện tích đất tự nhiên được giao chưa đảm bảo so với số trẻ hiện tại, tuy nhiên theo báo cáo của Nhà nuôi dưỡng quá trình hoạt động Nhà nuôi dưỡng đã sử dụng một phần diện tích đất của Chùa Đức Sơn và một ít điện tích đất do các hộ dân xung quanh hiến tặng để phục vụ cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. 

- Diện tích xây dựng của Nhà nuôi dưỡng khoảng 3.293m2 gồm: khu phòng ở của trẻ khoảng 980 m2 được bố trí theo giới tính, lứa tuổi và nhóm trẻ gồm: khu phòng ở cho trẻ em nữ 488 m2, phòng ở cho trẻ em nam 206 m2, phòng ở cho trẻ sơ sinh 162 m2, phòng ở cho trẻ em khuyết tật 124 m2. Diện tích bình quân phòng ở của trẻ khoảng 7m2/trẻ, có đặt tủ chứa vật dụng cá nhân của trẻ. Việc sắp xếp ngủ, nghỉ cho trẻ phù hợp với độ tuổi và giới tính.

Ngoài khu phòng ở còn có các công trình: Nhà bếp 176 m2, nhà ăn chung 136 m2, phòng y tế 176 m2, khu vui chơi giải trí và bể bơi 250 m2, nhà sinh hoạt tập thể 128 m2, thư viện 46 m2, khu làm việc của nhân viên và phòng tiếp khách 100 m2, phòng học nghề may 60 m2, phòng học vi tính  60 m2, khu nhà tránh bão 175 m2, khu học võ thuật 650 m2 , nhà để xe 21 m2 , các công trình cổng, tường rào, hệ thống cấp điện nước, nhà vệ sinh, nhà tắm riêng cho trẻ em nam, trẻ em  nữ, trẻ em khuyết tật, đường đi nội bộ, sân vườn, sân đá bóng, khu hướng nghiệp ẩm thực chay…và các công trình, trang thiết bị liên quan khác. Ngoài ra Nhà nuôi dưỡng còn có khu trồng rau sạch với diện tích 2000 m2 cách Nhà nuôi dưỡng 2km để tăng gia sản xuất phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Nhìn chung các công trình, trang thiết bị liên quan khác phù hợp với trẻ, giúp trẻ tiếp cận và sử dụng thuận tiện. Tuy nhiên do việc xây dựng không theo quy hoạch ban đầu nên việc liên kết giữa các khu vực và đường đi nội bộ chưa được thuận tiện, diện tích dành cho sân vườn còn hạn chế.

2.2. Trang thiết bị
- Phòng ở được trang bị các thiết bị gồm: giường ngủ, tủ đựng dụng cụ học tập, bàn học, điện chiếu sáng, quạt điện và đồ dùng phục vụ việc ngủ như chiếu, gối, chăn, màn. Đối với trẻ khuyết tật có trang thiết bị cần thiết dành riêng cho người khuyết tật. Hệ thống nước sạch bảo đảm việc vệ sinh, tắm giặt hàng ngày của trẻ,….Ngoài ra tại khu vui chơi giải trí, thư viện, phòng sinh hoạt chung, phòng học nghề được trang bị đầy đủ các thiết bị vui chơi giải trí, thiết bị phục vụ sinh hoạt học tập của trẻ… Nhìn chung các trang thiết bị luôn được Nhà nuôi dưỡng quan tâm đầu tư để đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí của trẻ. 

2.3. Nhân viên trợ giúp trẻ
- Tổng số nhân sự tại thời điểm thanh tra là 43 người (có Biểu 1kèm theo), trong đó 08 người làm công tác quản lý gồm: 01 Trưởng ban điều hành, 02 Phó ban điều hành, 02 thư ký, 01 kế toán, 02 thủ quỹ. 

- Nhà nuôi dưỡng có 35 nhân viên trợ giúp trẻ, gồm 06 người quản lý trẻ, 06 bảo mẫu, 02 cấp dưỡng, 02 nhân viên y tế, 02 giáo viên, 02 lái xe, 15 giáo viên phụ đạo là tình nguyện viên. Nhân viên trợ giúp tại nhà nuôi dưỡng có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình trong công việc. Một số nhân viên có kỹ năng về trợ giúp đối với từng nhóm trẻ, đội ngũ nhân viên tương đối đảm bảo về số lượng. Tuy nhiên còn một số nhân viên chưa được khám sức khỏe định kỳ. Một số nhân viên làm công tác bảo mẫu, cấp dưỡng, nhân viên trợ giúp trẻ khuyết tật chưa qua khóa đào tạo, tập huấn liên quan về công tác chăm sóc trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ khuyết tật.
- Nhân sự làm việc tại Nhà nuôi dưỡng là các sư cô và nhân viên làm việc thiện nguyện không hưởng lương. Một số nhân viên tình nguyện không nhận lương hàng tháng nhưng được Nhà nuôi dưỡng hỗ trợ tiền xăng xe đi lại như giáo viên dạy phụ đạo, giáo viên tin học, bác sĩ khám bệnh đình kỳ cho trẻ. Nhà nuôi dưỡng trả lương cho giáo viên dạy trẻ khuyết tật, tài xế lái xe ô tô đưa đón trẻ.
3. Việc tiếp nhận và quản lý trẻ

- Tổng số trẻ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Nhà nuôi dưỡng 140 trẻ, trong đó: Trẻ em mồ côi 44 trẻ, trẻ em bị bỏ rơi 76 trẻ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn còn cha hoặc mẹ nhưng cha hoặc mẹ không có khả năng nuôi dưỡng: 20 trẻ. Trong số các trẻ em đang được trợ giúp tại Nhà nuôi dưỡng có 17 trẻ khuyết tật (có Biểu 2 kèm theo).


- Trình tự thủ tục tiếp nhận, số trẻ tiếp nhận từ 01/01/2016 đến 31/12/2017: 

+ Đối với trẻ em bị bỏ rơi cần bảo vệ khẩn cấp: Sau khi phát hiện trẻ bị bỏ rơi, Nhà nuôi dưỡng lập biên bản xác nhận trẻ bị bỏ rơi và tập tờ trình trẻ bị bỏ rơi gửi UBND xã, làm thủ tục tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ đồng thời làm đơn trình báo UBND xã, sau khi được UBND xã xác nhận trường hợp trẻ bị bỏ rơi, Nhà nuôi dưỡng tiếp tục làm đơn xin cấp giấy khai sinh cho trẻ.

+ Đối với trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật, trẻ em còn cha hoặc mẹ nhưng cha hoặc mẹ không có khả năng nuôi dưỡng: xem xét thông tin về hoàn cảnh của trẻ, đề nghị gia đình hoặc người giám hộ trẻ cung cấp Giấy khai sinh của trẻ, giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình của chính quyền địa phương nơi trẻ đang sinh sống.

+ Số trẻ tiếp nhận từ 01/01/2016 đến 31/12/2017: 13 trẻ, trong đó: 10 trẻ em bị bỏ rơi, 02 trẻ em mồ côi, 01 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Tại thời điểm thanh tra, Nhà nuôi dưỡng đang lưu trữ, quản lý 140 hồ sơ trẻ. Hồ sơ được lưu trữ gọn gàng, mỗi trẻ được quản lý theo từng tập hồ sơ cá nhân riêng biệt. Hồ sơ của trẻ em mồ côi và trẻ em còn cha hoặc mẹ nhưng gia đình khó khăn không có khả năng nuôi dưỡng gồm có: Đơn đề nghị của gia đình có xác nhận của chính quyền địa phương, giấy khai sinh, các giấy tờ liên quan khác như: Sổ hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân của người giám hộ,.... Hồ sơ của trẻ em bị bỏ rơi gồm: Giấy xác nhận trẻ bị bỏ rơi của người phát hiện trẻ, Biên bản về việc xác minh trẻ bị bỏ rơi, Tờ trình của Nhà nuôi dưỡng thông báo việc trẻ bị bỏ rơi và đề nghị cấp giấy khai sinh gửi UBND xã, Giấy khai sinh, các giấy tờ liên quan khác của trẻ.

Thời kỳ thanh tra, có 23 trường hợp trẻ ra khỏi Nhà nuôi dưỡng (có Biểu 3 kèm theo), trong đó:16 trường hợp chuyển về gia đình, 07 trường hợp trẻ đã tốt nghiệp đại học hoặc có nghề đã tìm được việc làm xin ra khỏi Nhà nuôi dưỡng. Đối với trường hợp ra khỏi Nhà nuôi dưỡng là trẻ chưa trưởng thành chuyển về sống với gia đình, Nhà nuôi dưỡng đề nghị người giám hộ của trẻ làm đơn xin hồi gia có xác nhận của chính quyền địa phương; đối với trường hợp trẻ trưởng thành muốn ra khỏi Nhà nuôi dưỡng phải làm đơn gửi Nhà nuôi dưỡng xác nhận.
- Thời kỳ thanh tra tại Nhà nuôi dưỡng không có trẻ em nhận làm con nuôi, trẻ em được gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, thay thế. Có 01 trẻ là Kiều Thiện Lạc, sinh ngày 01/01/1991 hết điều kiện hưởng do chết vì bệnh năm 2017.
- Một số thiếu sót trong việc quản lý, lưu trữ hồ sơ:

+ Hồ sơ tiếp nhận trẻ vào Nhà nuôi dưỡng không có quyết định tiếp nhận của Nhà nuôi dưỡng, một số hồ sơ trẻ em mồ côi, trẻ em không nơi nương tựa không có sơ yếu lý lịch, không có đơn hoặc có đơn nhưng đơn không theo mẫu do Bộ Lao động - TB&XH ban hành, một số hồ sơ thiếu ảnh của trẻ. Có 02 hồ sơ của trẻ không có Giấy khai sinh: hồ sơ Cù Thiện Hoàng, sinh ngày 01/01/1998 và Kiều Thiện Nhung, sinh ngày 01/01/1991 là trẻ em khuyết tật. Theo báo cáo của Nhà nuôi dưỡng, đây là 02 trẻ khuyết tật bị bỏ rơi, Nhà nuôi dưỡng có liên hệ UBND xã để làm Giấy khai sinh nhưng do thời điểm phát hiện trẻ bị bỏ rơi đến thời điểm làm thủ tục khá dài không có giấy tờ chứng minh trẻ bị bỏ rơi. 

+ Hồ sơ ra khỏi Nhà nuôi dưỡng không có quyết định dừng trợ giúp của Nhà nuôi dưỡng, không có biên bản bàn giao trẻ em về gia đình, cộng đồng có xác nhận của UBND xã. Có 02 hồ sơ của 02 trẻ Hồ Kiều Thiện Ngọc Thành và Hồ Kiều Thiện Ngọc Diệp thiếu đơn của bản thân khi rời khỏi Nhà nuôi dưỡng.

4. Việc thực hiện chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

4.1. Chăm sóc y tế, vệ sinh, vật dụng cấp phát và dinh dưỡng

- Chăm sóc y tế: Nhà nuôi dưỡng có 02 nhân viên y tế, trong đó 01 nhân viên trình độ trung cấp và 01 trình độ bác sĩ đa khoa đến khám định kỳ. Vào 2 buổi hằng tuần nhân viên y tế trực tiếp khám, kiểm tra sức khỏe cho trẻ, các trẻ tại Nhà nuôi dưỡng được tiêm chủng đầy đủ. Nhà nuôi dưỡng có 01 phòng y tế được trang bị thiết bị, dụng cụ, tủ thuốc nhằm cấp thuốc hằng ngày cho trẻ khi ốm đau và sơ cứu khi cần thiết; nhân viên y tế và nhân viên quản lý có mở sổ tay theo dõi khám chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe của trẻ. Tại thời điểm thanh tra tất cả trẻ tại Nhà nuôi dưỡng được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Các trẻ khuyết tật được chăm sóc và theo dõi hằng ngày về sức khỏe, ốm đau, được trang bị một số thiết bị phù hợp trong sinh hoạt và vận động thể chất. Ngoài ra Nhà nuôi dưỡng có 01 phòng mạch đông y để giúp các trẻ khuyết tật điều trị và phục hồi chức năng.

- Vệ sinh, quần áo và đồ dùng sinh hoạt, học tập: Môi trường sinh hoạt sạch sẽ, nước uống, sinh hoạt đầy đủ, vệ sinh; trang cấp chiếu gối, chăn, màn, xà phòng tắm, khăn, kem, bàn chải đánh răng,..., áo quần đầy đủ theo mùa, áo quần đồng phục đi học cho trẻ theo cấp học và trường học, giày, dép, mũ, áo mưa, các thiết bị cần thiết khác; mỗi trẻ có một tủ riêng đựng dụng cụ học tập và đồ dùng cá nhân.

- Dinh dưỡng: Trẻ được cung cấp 03 buổi ăn chính: sáng, trưa, tối mỗi ngày. Ngoài ra trẻ còn được ăn buổi phụ và uống sữa. Các buổi ăn của trẻ tương đối đủ chất dinh dưỡng mua ngoài và rau sạch Nhà nuôi dưỡng trồng; có chế độ dinh dưỡng đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh, trẻ khuyết tật, trẻ bị ốm hoặc suy dinh dưỡng như bổ sung thêm sữa, phomat,...hằng ngày.

4.2. Giáo dục, học nghề
- Tổng số trẻ đang đi học 113 trẻ, trong đó: 24 trẻ độ tuổi mẫu giáo, 31 trẻ học tiểu học 31 trẻ, 26 trẻ học trung học cơ sở, 13 trẻ học trung học phổ thông, 7 em học cao đẳng, đại học, 12 em học nghề, đi làm (có Biểu 4 kèm theo). 

- Tại thời điểm thanh tra có 27 trẻ không đến trường, trong đó 10 trẻ sơ sinh, 17 trẻ khuyết tật và thiểu năng trí tuệ không đến trường hiện đang được chăm sóc phục hồi chức năng tại Nhà nuôi dưỡng. 
- Các em được cung cấp sách vở, đồ dùng học tập, được bố trí nơi học tập tại phòng ở, phòng học chung, phòng học thêm. Ngoài thời gian học ở trường, Nhà nuôi dưỡng mời giáo viên đến dạy phụ đạo cho trẻ ở các cấp học. Ngoài ra các trẻ được nhân viên Nhà nuôi dưỡng giáo dục về đạo đức, kiến thức xã hội, sức khỏe sinh sản và các chủ đề khác phù hợp với độ tuổi và giới tính. Nhà nuôi dưỡng có 20 thiết bị may công nghiệp và 20 bộ máy vi tính để trẻ được học thêm, các trẻ em nữ ở độ tuổi từ 16 tuổi trở lên được học thêm nghề may công nghiệp, một số trẻ đến tuổi lao động được một số doanh nghiệp may nhận vào làm việc. Đối với các trẻ học lực kém không thể tiếp tục theo học cấp 3 hoặc cao đẳng, đại học, Nhà nuôi dưỡng tư vấn để các trẻ tự lựa chọn cho mình nghề phù hợp như sửa chữa ô tô, đồng hồ,...  

4.3. Điều kiện vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch
- Nhà nuôi dưỡng đầu tư các khu vui chơi đa dạng về loại hình giải trí như hồ bơi, sân bóng đá, quần vợt, bóng rổ, bóng bàn, võ đường, nhà chơi lứa tuổi mẫu giáo, công viên mini, sân chơi tập thể, phòng xem phim, thư viện, phòng đọc sách kèm các đồ chơi, thiết bị giải trí, sách truyện phong phú phù hợp cho các trẻ ở từng lứa tuổi. 

- Tất cả trẻ được tham gia các hoạt động thể thao như câu lạc bộ võ thuật cổ truyền; tham gia vui chơi giải trí, sinh hoạt cộng đồng. Đối với các trẻ khuyết tật được Nhà nuôi dưỡng hỗ trợ tham gia một cách an toàn đối với các hoạt động này. Nhà nuôi dưỡng luôn tạo điều kiện để trẻ được làm quen với người dân, bạn bè ở trường và cộng đồng, gặp gỡ đình người thân trong mỗi dịp nghỉ hè, nghỉ lễ, tết, được giao lưu với các cá nhân, tổ chức từ thiện, được tham gia học các môn năng khiếu như múa, hát, đàn piano... Tham gia sinh hoạt gia đình phật tử, tham gia trại hè hàng năm, tham gia các cuộc dã ngoại do nhà trường tổ chức, do tổ chức C.I phối hợp với Sở Lao động - TB&XH tổ chức,.... Vào các dịp lễ, tết Nhà nuôi dưỡng tổ chức cho trẻ đi tham quan một số địa điểm du lịch.

4.4. Việc tiếp cận thông tin, bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, tìm hiểu, học tập, trao đổi kiến thức của trẻ
- Theo báo cáo của Nhà nuôi dưỡng: Nhà nuôi dưỡng thường xuyên lắng nghe các ý kiến của trẻ, đồng thời xem xét, phản hồi và giải thích kịp thời cho trẻ về các ý kiến, nguyện vọng của trẻ phù hợp từng hoàn cảnh và độ tuổi. Trẻ được tham gia các buổi sinh hoạt, hội thi, sự kiện. Nhà nuôi dưỡng tạo điều kiện, hướng dẫn trẻ tiếp cận các nguồn thông tin, tạo điều kiện để trẻ luôn bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình về vấn đề sinh hoạt, ăn uống, học tập hàng ngày và các vấn đề liên quan khác. Đối với các trẻ còn có gia đình người thân, người giám hộ hoặc nguồn gốc của trẻ, Nhà nuôi dưỡng luôn duy trì mối liên hệ giữa trẻ và đại diện người thân của trẻ.
- Nhà nuôi dưỡng lắp đặt ti vi tại nhà sinh hoạt chung, hệ thống mạng wifi kết nối internet tạo điều kiện để trẻ được tiếp cận thông tin nhưng đồng thời theo dõi giám sát, định hướng và hướng dẫn cho trẻ tiếp cận thông tin phù hợp với lứa tuổi, giới tính và sự phát triển của trẻ, phù hợp với truyền thống dân tộc.
4.5. Các biện pháp bảo vệ trẻ, nội quy sinh hoạt, hình thức xử lý khi trẻ vi phạm của Nhà nuôi dưỡng
- Nhà nuôi dưỡng thường xuyên hướng dẫn, phổ biến cho trẻ về các kiến thức tự bảo vệ mình trước mối nguy hiểm như: an toàn giao thông, bạo lực học đường, đuối nước, hành vi vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật,... Tổ chức cho trẻ tham gia các lớp học bơi để giảm thiểu nguy cơ đuối nước, tổ chức cho trẻ học võ thuật cổ truyền nhằm trang bị cho trẻ kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ bản thân đồng thời nâng cao sức khỏe cho trẻ. Bên cạnh đó Nhà nuôi dưỡng cung cấp thông tin và kiến thức cho nhân viên bảo mẫu, nhân viên quản lý trẻ về các kiến thức và trách nhiệm bảo vệ trẻ trước các nguy cơ. Xây dựng môi trường sống an toàn, trẻ sống tại Nhà nuôi dưỡng biết yêu thương. Xây dựng nội quy sinh hoạt theo lứa tuổi của trẻ, lập thời gian biểu để trẻ học và ý thức nề nếp trong sinh hoạt và học tập. Đối với các trường hợp trẻ có hành vi không tốt về đạo đức, vi phạm nội quy sinh hoạt Nhà nuôi dưỡng nhắc nhở và định hướng cho trẻ cách sống và các cư xử theo đúng chuẩn mực đạo đức, nội quy sinh hoạt. Đối với trường hợp trẻ có hành vi vi phạm pháp luật, Nhà nuôi dưỡng nhờ chính quyền địa phương cấp xã can thiệp để giáo dục trẻ vi phạm.

5. Chế độ trợ cấp xã hội và quản lý tài chính, tài sản

- Tại thời điểm thanh tra tại Nhà nuôi dưỡng có 12 trẻ (có Biểu 5 kèm theo) đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội (TCXH) hàng tháng theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ (Nghị định số 136/2013/NĐ-CP), trong đó: 07 trẻ từ 4 tuổi trở lên, mức hưởng 405.000 đồng/tháng, 4 trẻ khuyết tật đặc biệt nặng, mức hưởng 945.000 đồng/tháng (gồm trợ cấp và phụ cấp nuôi dưỡng hàng tháng), 1 trẻ khuyết tật nặng, mức hưởng 540.000 đồng/tháng.

- Có 03 trẻ khuyết tật đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Nhà nuôi dưỡng nhưng nhận TCXH hàng tháng tại địa phương nơi có gia đình của trẻ, gồm: Võ Đức Trọng, sinh ngày 07/4/1994, hưởng trợ cấp người khuyết tật nặng, Võ Đức Hòa, sinh ngày 19/6/1996, hưởng trợ cấp người khuyết tật đặc biệt nặng, Bùi Quốc Bình, sinh ngày 16/02/2002, hưởng trợ cấp người khuyết tật đặc biệt nặng.
- Theo báo cáo của Nhà nuôi dưỡng, tại thời điểm thanh tra có 125 trẻ (có Biểu 6 kèm theo) đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Nhà nuôi dưỡng chưa hưởng TCXH hàng tháng gồm: 33 trẻ bị bỏ rơi đang làm hồ sơ TCXH, 27 trẻ bị bỏ rơi chưa làm hồ sơ hưởng TCXH (trong đó có 17 trẻ dưới 4 tuổi và 2 trẻ từ 16 tuổi trở lên còn đi học), 65 trẻ không đủ điều kiện hưởng hoặc đủ điều kiện hưởng nhưng do giấy tờ chưa đầy đủ theo quy định nên chưa làm được hồ sơ để hưởng trợ cấp.

- Về các khoản thu: Theo báo cáo của Nhà nuôi dưỡng, nguồn thu của Nhà nuôi dưỡng có được từ tài trợ của Tổ chức C.I, từ sự ủng hộ từ thiện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; từ việc kinh doanh nhà hàng chay trong khuôn viên Chùa Đức Sơn, từ sản xuất rau sạch,.... Nhà nuôi dưỡng không lập sổ sách ghi cụ thể, theo dõi, thống kê các nguồn thu trong thời kỳ thanh tra.

Các khoản Nhà nuôi dưỡng nhận được từ Tổ chức C.I, tiền trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng của các trẻ bị bỏ rơi, trẻ khuyết tật được Nhà nuôi dưỡng lập sổ riêng, lưu giữ như sổ tiết kiệm của trẻ để giao lại cho trẻ khi đã trưởng thành hoặc phục vụ vào việc học tập, tìm kiếm việc làm.

- Về các khoản chi: Nhà nuôi dưỡng lập sổ chi theo từng nội dung: Sổ theo dõi các khoản chi liên quan đến giáo dục, chăm sóc trẻ (hỗ trợ giáo viên dạy phụ đạo, giáo viên tin học, giáo viên dạy trẻ khuyết tật, bác sĩ khám bệnh định kỳ cho trẻ, tài xế lái xe ô tô đưa đón trẻ đến trường); Sổ học phí của từng trẻ (ghi lại các khoản phải nộp tại trường, tại lớp, chi phí tham gia các lớp ngoại khóa, dã ngoại, học thêm, mua sắm máy vi tính, mua xe đạp, xe máy cho trẻ đi học...); Sổ chi tiền ăn, tả, sữa; Sổ chi khác (lắp đặt, sửa chữa điện nước, hỗ trợ các em kết hôn, rời khỏi Nhà nuôi dưỡng....). Tuy nhiên, theo báo cáo của Nhà nuôi dưỡng có một số khoản chi do đích thân bà Mai Thị Đông (Ni sư Thích Nữ Minh Tú) - Trưởng Ban điều hành Nhà nuôi dưỡng chi thì không được ghi lại tại các sổ.
+ Tổng các khoản chi tại các sổ do Nhà nuôi dưỡng cung cấp như sau:














                 Đơn vị tính: đồng
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Mua thức ăn,

 tả, sữa

1 161,500,000 182,439,000 1 76,475,000 156,946,000

2 67,600,000 147,345,000 2 77,500,000 131,816,000

3 162,300,000 174,401,000 3 118,600,000 159,583,000

4 200,600,000 155,180,000 4 62,793,000 140,480,000

5 146,795,000 159,745,000 5 53,500,000 158,256,000

6 140,330,000 154,490,000 6 118,600,000 123,660,000

7 98,520,000 154,628,000 7 115,350,000 132,280,000

8 136,183,000 157,975,000 8 115,340,000 91,448,000

9 86,850,000 140,565,000 9 64,400,000 131,590,000

10 165,900,000 149,548,000 10 63,267,000 153,206,000

11 115,780,000 136,795,000 11 78,480,000 129,645,000

12 142,440,000 156,265,000 12 124,532,000 134,200,000

Tổng 1,624,798,000 1,869,376,000 Tổng 1,068,837,000 1,643,110,000


Nhà nuôi dưỡng thường xuyên tiếp nhận thức ăn, bỉm tã, sữa, đồ dùng cần thiết từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ từ thiện. Chỉ mua thêm khi thiếu.

Chi tiền học hỗ trợ cấp giáo viên dạy thêm các môn: 600.000 đồng/tháng/giáo viên  x   07 giáo viên  = 4.200.000 đồng/tháng; hỗ trợ giáo viên dạy tin học: 900.000 đồng/tháng; hỗ trợ giáo viên dạy trẻ khuyết tật: 2.000.000 đồng/tháng; hỗ trợ xăng xe cho bác sĩ Bùi Đình Đoàn: 1.000.000 đồng/tháng; trả công tài xế đưa đón trẻ đi học: 5.000.000 đồng/tháng. 
II. KẾT LUẬN

1. Ưu điểm
Được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - TB&XH, các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn; sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân từ thiện trong và ngoài nước. 

Lãnh đạo, quản lý, nhân viên trợ giúp trẻ có tâm huyết, nhiệt tình, yêu trẻ. Quan tâm và nỗ lực trong việc tổ chức trợ giúp trẻ đạt được những kết quả và ưu điểm cơ bản trong thời gian qua.

- Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ luôn được Nhà nuôi dưỡng quan tâm. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo từng độ tuổi được chăm sóc tốt. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với trẻ. 

-  Việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ có hoàn cảnh đặt biệt của Nhà nuôi dưỡng đã góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Giúp trẻ có cuộc sống tốt hơn, tự tin trong cuộc sống, hòa nhập tốt với cộng đồng khi trưởng thành. Kết quả công tác trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của Nhà nuôi dưỡng trong những năm qua đã góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội...
Bên cạnh những kết quả đạt được, ưu điểm nêu trên, quá trình tổ chức và hoạt động trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của Nhà nuôi dưỡng có một số thiếu sót, tồn tại. Cụ thể:

2. Thiếu sót, tồn tại

2.1. Thành lập tổ chức và hoạt động
- Quá trình hoạt động Nhà nuôi dưỡng có sự thay đổi về quy mô và nhóm trẻ so với Công văn số 1091 VX/UBND ngày 24/7/1997 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhưng đến nay chưa làm hồ sơ đề nghị đăng ký thay đổi nội dung theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội (Nghị định số 103/2017/NĐ-CP); chưa lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP.
- Nhà nuôi dưỡng chưa xây dựng Quy chế hoạt động theo nội dung quy định tại Điều 16 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP. 

- Năm 2017, Nhà nuôi dưỡng không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với Sở Lao động - TB&XH về hoạt động của Nhà nuôi dưỡng theo quy định tại khoản 3 Điều 51 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP.
 
2.2 Điều kiện vật chất, nhân lực

- Diện tích đất tự nhiên được giao của Nhà nuôi dưỡng chưa đảm bảo so với số trẻ hiện tại đang chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP.
 - Một số nhân viên làm công tác bảo mẫu, cấp dưỡng….chưa qua đào tạo, chưa có kỹ năng về chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP như trường hợp nhân viên bảo mẫu Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 16/3/1983, Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 25/10/1995.

2.3 Tiếp nhận và quản lý trẻ

- Hồ sơ tiếp nhận trẻ vào Nhà nuôi dưỡng không có quyết định tiếp nhận của người đứng đầu theo quy định tại khoản 1 Điều 40 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP; một số hồ sơ trẻ mồ côi, trẻ em không nơi nương tựa vào Nhà nuôi dưỡng từ tháng 11/2017 không có các giấy tờ liên quan khác như sơ yếu lý lịch, không có đơn hoặc có đơn nhưng không theo mẫu số 10 ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP.
- Tại thời điểm thanh tra, Nhà nuôi dưỡng có 02 em Cù Thiện Hoàng, sinh ngày 01/01/1998 và Kiều Thiện Nhung, sinh ngày 01/01/1991 bị bỏ rơi hiện không có giấy khai sinh theo quy định tại Điều 13 Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 ngày 05/4/2016; theo khoản b Điều 40 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP.
- Hồ sơ những em ra khỏi Nhà nuôi dưỡng không có quyết định dừng trợ giúp của người đứng đầu, không có biên bản bàn giao trẻ em về gia đình, cộng đồng có xác nhận của UBND xã, 02 hồ sơ của Hồ Kiều Thiện Ngọc Thành và Hồ Kiều Thiện Ngọc Diệp thiếu đơn của bản thân khi rời khỏi Nhà nuôi dưỡng theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP.
2.4 Trợ cấp xã hội hàng tháng, quản lý tài chính, tài sản

- Tại thời điểm thanh tra theo báo cáo của Nhà nuôi dưỡng: có 125 trẻ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Nhà nuôi dưỡng chưa hưởng TCXH hàng tháng gồm: 33 trẻ bị bỏ rơi đang làm hồ sơ trợ cấp xã hội, 12 trẻ bị bỏ rơi chưa làm hồ sơ hưởng TCXH hàng tháng (trong đó có 10 trẻ dưới 4 tuổi và 2 trẻ từ 16 tuổi trở lên đang còn học), 80 trẻ không đủ điều kiện hưởng hoặc đủ điều kiện hưởng nhưng do giấy tờ chưa đầy đủ nên chưa làm được hồ sơ hưởng TCXH hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP.
- Thời kỳ thanh tra, Nhà nuôi dưỡng chưa lập sổ kế toán, mở và ghi sổ để theo dõi, thống kê các nguồn thu theo quy định của Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 và các văn bản hướng dẫn liên quan.
3. Nguyên nhân thiếu sót, tồn tại


- Công tác theo dõi, cập nhật văn bản pháp luật về tổ chức và hoạt động, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của lãnh đạo, nhân viên làm công tác quản lý của Nhà nuôi dưỡng chưa thường xuyên, sâu sát dẫn đến những thiếu sót, tồn tại nêu trên.

- Địa điểm, điều kiện về diện tích đất tự nhiên của Nhà nuôi dưỡng phần nào ảnh hưởng đến quá trình tổ chức, hoạt động của Nhà nuôi dưỡng. 

4. Kiến nghị

4.1. Nhà nuôi dưỡng trẻ mồ côi Đức Sơn
Tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong Kết luận thanh tra này và thực hiện những công việc sau:
4.1.1. Lập hồ sơ đề nghị hưởng TCXH hàng tháng đối với các trẻ em đủ điều kiện hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP. 

4.1.2. Làm thủ tục đăng ký khai sinh cho 02 em Cù Thiện Hoàng, sinh ngày 01/01/1998 và Kiều Thiện Nhung, sinh ngày 01/01/1991 bị bỏ rơi theo quy định tại Điều 13 Luật Trẻ em số 102/2016/QH 13 ngày 05/4/2016; theo Điểm b Khoản 2 Điều 40 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP.


4.1.3. Ban hành quyết định tiếp nhận đối với trẻ được nhận vào Nhà nuôi dưỡng theo quy định tại Khoản 1 Điều 40 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP; hồ sơ trẻ mồ côi, trẻ em không nơi nương tựa vào Nhà nuôi dưỡng cần có đầy đủ các giấy tờ liên quan khác như sơ yếu lý lịch, đơn của người giám hộ…sử dụng mẫu đơn theo mẫu số 10 ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP.

4.1.4. Lập sổ kế toán, mở và ghi sổ để theo dõi, thống kê các nguồn thu, chi theo quy định của Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 và các văn bản hướng dẫn liên quan.
4.1.5. Xây dựng kế hoạch đào tạo cho một số nhân viên làm công tác bảo mẫu, cấp dưỡng…. chưa qua đào tạo tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng về chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP.
4.1.6. Xây dựng Quy chế hoạt động theo các nội dung quy định tại Điều 16 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP. 
4.1.7. Có phương án mở rộng diện tích đất tự nhiên của Nhà nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật hiện hành phù hợp với số trẻ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP.
4.1.8.  Lập hồ sơ đề nghị đăng ký thay đổi văn bản đăng ký thành lập theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP;  lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP.

4.1.9. Thực hiện báo cáo định kỳ với Sở Lao động - TB&XH về hoạt động của Nhà nuôi dưỡng theo quy định tại Khoản 3 Điều 51 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP. 
4.1.10. Ban hành quyết định dừng trợ giúp đối với trường hợp các em ra khỏi Nhà nuôi dưỡng; lập biên bản bàn giao trẻ về gia đình, cộng đồng có xác nhận của UBND xã theo quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 43 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP; hồ sơ dừng trợ giúp phải có đơn đề nghị theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 43 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP.

4.2. Đề nghị các Phòng chuyên môn của Sở Lao động - TB&XH

- Phòng Bảo trợ xã hội:
Tham mưu Lãnh đạo Sở tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành về thành lập, tổ chức, hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.
- Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới:
Tăng cường hướng dẫn việc tổ chức thực hiện các quyền trẻ em, các chế độ, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại các cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn tỉnh. 
Đề nghị Nhà nuôi dưỡng tổ chức thực hiện các kiến nghị và gửi báo cáo việc thực hiện các kiến nghị theo trình tự thời hạn trong Kết luận thanh tra. Cụ thể như sau: 

- Thời hạn thực hiện các kiến nghị:

+ Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra, thực hiện các kiến nghị từ Điểm 4.1.1 đến Điểm 4.1.6 Khoản 4.1 Mục 4 Phần II  Kết luận thanh tra;

+ Trong thời hạn 90 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra, thực hiện các kiến nghị tại Điểm 4.1.7, Điểm 4.1.8 Khoản 4.1 Mục 4 Phần II  Kết luận thanh tra;

+ Riêng Điểm 4.1.10 Khoản 4.1 Mục 4 Phần II  Kết luận thanh tra, từ nay trở về sau nếu có trường hợp hồi gia, Nhà nuôi dưỡng làm thủ tục đầy đủ, đúng quy định pháp luật.
- Thời hạn báo cáo việc thực hiện các kiến nghị:

+ Sau 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra, gửi báo cáo thực hiện các kiến nghị từ Điểm 4.1.1 đến Điểm 4.1.6 Khoản 4.1 Mục 4 Phần II  Kết luận thanh tra;

+ Sau 90 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra, gửi báo cáo thực hiện các kiến nghị tại Điểm 4.1.7, Điểm 4.1.8 Khoản 4.1 Mục 4 Phần II  Kết luận thanh tra.
Gửi 02 báo cáo về Thanh tra Sở Lao động - TB&XH Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 18 Nguyễn Sinh Sắc, TP Huế.

Kết luận thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Nhà nuôi dưỡng trẻ mồ côi Đức Sơn là khách quan, theo quy định pháp luật./.

	Nơi nhận: 

- Thanh tra Bộ Lao động - TB&XH;

- Thanh tra tỉnh;                                            (B/C)
- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Lao động – 
 TB&XH phụ trách lĩnh vực Thanh tra, 
BTXH, BV,CSTE và BĐG; 

- Nhà nuôi dưỡng trẻ mồ côi Đức Sơn;

- Phòng BTXH, Phòng BV,CSTE và BĐG 
thuộc Sở Lao động - TB&XH;

- Đăng trên cổng thông tin điện tử của Sở

Lao động - TB&XH;

- Lưu: VT, HS TTr 2018.
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				Năm 2016						Năm 2017

				Tháng		Chi khác		Mua thức ăn, 
tả, sữa		Tháng		Chi khác		Mua thức ăn,
 tả, sữa

				1		161,500,000		182,439,000		1		76,475,000		156,946,000

				2		67,600,000		147,345,000		2		77,500,000		131,816,000

				3		162,300,000		174,401,000		3		118,600,000		159,583,000

				4		200,600,000		155,180,000		4		62,793,000		140,480,000

				5		146,795,000		159,745,000		5		53,500,000		158,256,000

				6		140,330,000		154,490,000		6		118,600,000		123,660,000

				7		98,520,000		154,628,000		7		115,350,000		132,280,000

				8		136,183,000		157,975,000		8		115,340,000		91,448,000

				9		86,850,000		140,565,000		9		64,400,000		131,590,000

				10		165,900,000		149,548,000		10		63,267,000		153,206,000

				11		115,780,000		136,795,000		11		78,480,000		129,645,000

				12		142,440,000		156,265,000		12		124,532,000		134,200,000

				Tổng		1,624,798,000		1,869,376,000		Tổng		1,068,837,000		1,643,110,000
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